
ÔN LUYỆN KIỂM TRA MÔN TOÁN - LỚP 3
Họ và tên: ............................................................ Lớp: ........................

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Số gồm 7 chục nghìn, 4 trăm, 3 đơn vị được viết là:

A. 7 430 B. 70 403 C. 74 300 D. 7 403

Câu 2. Số liền sau của số nhỏ nhất có 5 chữ số là:

A. 10 000 B. 10 001 C. 11 000 D. 9 999

Câu 3. Làm tròn số 82 715 đến hàng nghìn ta được:

A. 82 000 B. 83 000 C. 82 700 D. 80 000

Câu 4. Số 24 được viết thành số La Mã là:

A. XXIV B. XXVI C. XXIIII D. XIV

Câu 5. Bảng số liệu thống kê các loại trái cây yêu thích của học sinh lớp 3B:

Loại trái cây Cam Táo Xoài Nho

Số bạn yêu thích 12 18 9 6

Dựa vào bảng trên, loại trái cây nào được nhiều bạn yêu thích nhất và tổng số bạn tham
gia khảo sát là bao nhiêu?

A. Táo; 45 bạn B. Cam; 45 bạn C. Táo; 35 bạn D. Xoài; 45 bạn

Câu 6. Bác Lan dự định cải tạo một mảnh vườn hình vuông cạnh 6m. Bác Lan muốn rào
lưới xung quanh toàn bộ mảnh vườn này. Hỏi tổng số mét lưới cần dùng là bao nhiêu?

A. 12 m B. 36 m C. 24 m D. 30 m

Câu 7. Bạn Lan mua 4 quyển sách, mỗi quyển giá 15 000 đồng. Lan đưa cho cô bán hàng
100 000 đồng. Hỏi cô bán hàng cần trả lại cho Lan bao nhiêu tiền thừa?

A. 40 000 đồng B. 60 000 đồng C. 35 000 đồng D. 25 000 đồng

PHẦN II: TỰ LUẬN

Bài 8. Điền dấu (>, <, =) vào chỗ chấm:

a. 21 560 mm × 5 ...... 10 m b. 8 550 g + 1 450 g ...... 90 kg : 9

c. 2 156 cm - 246 cm ...... 20 m d. 8 420 g + 2 940 g ...... 6 kg × 2

Câu 9. Đặt tính rồi tính (Số liệu đã đổi):



a) 24 156 + 7 234      b) 85 962 - 31 520      c) 12 405 × 3      d) 64 848 : 4

Câu 10. a) Tính giá trị biểu thức: 52 314 - 3 205 × 6

b) Tìm số thích hợp điền vào ô trống: 4 × ...... = 12 500 + 7 500

Câu 11. Trong giờ thực hành thủ công, thầy giáo giao cho các bạn học sinh một tấm gỗ
hình chữ nhật. Biết rằng chiều rộng của tấm gỗ đo được là 6 cm, còn chiều dài của tấm gỗ
gấp 3 lần chiều rộng. Em hãy tính diện tích của tấm gỗ hình chữ nhật đó.


